
Phụ lục 1: TỔNG HỢP  KẾT QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2023;
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2024

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

TT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực

hiện năm
2022

Năm 2023 So sánh ( % )

Kế
hoạch
2024

Trong đó diện tích

Ghi chú
(ghi cho năm 2024)

Kế
hoạch
2023

Ước
thực hiện

2023

ƯTH
2023

 so với
thực hiện

2022

ƯTH
2023

 so với
kế hoạch

2023

Gieo trồng

Có khả
năng bị

hạn
chuyển

sang trồng
cây khác

Bỏ hoang

I Cây lương thực
 * SL lương thực Tấn 6,826.08 6,879.02 6,860.42 100.50 99.73 6,913.93 6,865.07
 - Thóc Tấn 6,471.28 6,525.17 6,487.45 100.25 99.42 6,551.65 6,502.79
 - Ngô Tấn 354.80 353.84 372.98 105.12 105.41 362.28 362.28

1 Cây lúa cả năm
1.1 Lúa nước
 - Diện tích Ha 1,464.08 1,472.00 1,457.38 99.54 99.01 1,472.10 1,461.05
 - Năng suất Tạ/ha 44.20 44.33 44.51 100.71 100.42 44.51 44.51
 - Sản lượng Tấn 6,471.28 6,525.2 6,487.45 100.25 99.42 6,551.65 6,502.79
a Đông Xuân
 - Diện tích Ha 731.90 736.0 730.64 99.83 99.27 736.05 732.55
 * Trong đó:

 + DT chân chủ động tưới Ha

 + DT chân không chủ động tưới Ha 3.5 xã Sơn Tinh

 - Năng suất Tạ/ha 44.20 44.3 44.17 99.92 99.64 44.51 44.51
 - Sản lượng Tấn 3,235.16 3,262.6 3,227.02 99.75 98.91 3,275.81 3260.23
b Hè thu
 - Diện tích Ha 732.18 736.00 726.74 99.26 98.74 736.05 728.50
* Trong đó:
 + DT chân chủ động tưới Ha

 + DT chân không chủ động tưới Ha 7.55 Xã: Sơn Tân, Sơn Tinh

 + DT bỏ hoang Ha
 + DT bị hạn (mất trắng, giảm NS%) Ha
 + DT chuyển đổi cây trồng khác Ha
 - Năng suất Tạ/ha 44.20 44.3 44.86 101.51 101.21 44.51 44.51
 - Sản lượng Tấn 3,236.12 3,262.6 3,260.43 100.75 99.93 3,275.84 3242.55

1.2 Cây ngô cả năm
 - Diện tích Ha 132.60 132.0 138.76 104.65 105.12 134.30 134.30
 - Năng suất Tạ/ha 26.8 26.8 26.88 100.30 100.27 26.98 26.98
 - Sản lượng Tấn 354.80 353.8 372.98 105.12 105.41 362.28 362.28
a Đông Xuân
 - Diện tích Ha 60.40 65.3 66.56 110.20 101.93 63.60 63.60
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 - Năng suất Tạ/ha 26.71 26.8 26.89 100.68 100.27 26.98 26.98
 - Sản lượng Tấn 161.30 175.1 178.96 110.95 102.21 171.61 171.61
b Hè Thu
 - Diện tích Ha 72.20 66.7 72.20 100.00 108.25 70.70 70.70
 - Năng suất Tạ/ha 26.80 26.8 26.87 100.27 100.27 26.97 26.97
 - Sản lượng Tấn 193.50 178.8 194.02 100.27 108.54 190.68 190.68

2 Cây thực phẩm, hoa màu khác

2.1 Tổng DT Rau các loại cả năm

 - Diện tích Ha 158.90 154.0 153.50 96.60 99.68 154.00 154.00
 - Năng suất Tạ/ha 59.80 60.0 60.17 100.62 100.28 60.39 60.39
 - Sản lượng Tấn 951.0 924.0 923.6 97.12 99.96 930.00 930.00
a Đông Xuân
 - Diện tích Ha 77.40 77.0 76.50 98.84 99.35 77.00 77.00
 - Năng suất Tạ/ha 59.71 60.0 60.08 100.62 100.13 60.26 60.26
 - Sản lượng Tấn 462.12 462.0 459.60 99.45 99.48 464.00 464.00
b Hè Thu
 - Diện tích Ha 81.50 77.00 77.00 94.48 100.00 77.00 77.00
 - Năng suất Tạ/ha 60.00 60.00 60.26 100.43 100.43 60.52 60.52
 - Sản lượng Tấn 489.00 462.00 464.00 94.89 100.43 466.00 466.00

Trong đó:
2.1.1 Cây Tỏi

Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

2.1.2 Cây Hành
Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

a Đông Xuân
Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

b Hè Thu
Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

2.1.3 Cây Dưa hấu
Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

a Đông Xuân
Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

b Hè Thu
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Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

2.2 Cây ớt
 - Diện tích Ha
 - Năng suất Tạ/ha
 - Sản lượng Tấn
a Đông Xuân

Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

b Hè Thu
Diện tích Ha
Năng suất Tạ/ha
Sản lượng Tấn

2.3 Đậu các loại
 - Diện tích Ha 65.90 66.00 66.00 100.15 100.00 68.70 68.70
 - Năng suất Tạ/ha 6.65 6.70 6.76 101.75 100.94 6.62 6.62
 - Sản lượng Tấn 43.80 44.22 44.64 101.91 100.94 45.45 45.45
a Đông Xuân
 - Diện tích Ha 30.60 30.70 30.70 100.33 100.00 32.10 32.10
 - Năng suất Tạ/ha 6.60 6.70 6.76 102.38 100.85 6.80 6.80
 - Sản lượng Tấn 20.00 20.57 20.74 103.72 100.85 21.83 21.83
b Hè Thu
 - Diện tích Ha 35.30 35.30 35.30 100.00 100.00 36.60 36.60
 - Năng suất Tạ/ha 6.80 6.70 6.77 99.53 101.01 6.45 6.45
 - Sản lượng Tấn 23.80 23.65 23.89 100.38 101.01 23.62 23.62
3 Cây công nghiệp hàng năm

3.1 Cây đậu phụng 
 - Diện tích Ha
 - Năng suất Tạ/ha
 - Sản lượng Tấn
a Đông Xuân
 - Diện tích Ha
 - Năng suất Tạ/ha
 - Sản lượng Tấn
b Hè Thu
 - Diện tích Ha
 - Năng suất Tạ/ha
 - Sản lượng Tấn

3.2 Mỳ cả năm
- Diện tích Ha 978.00 900.0 916.55 93.72 101.84 840.0 840.0
 - Năng suất Tạ/ha 150.20 182.0 181.88 121.09 99.93 176.55 176.5
 - Sản lượng Tấn 14,689.60 16,380.0 16,670.0 113.48 101.77 14,830 14,830.0

3.3 Cây mía (cả năm)
 - Diện tích Ha
 - Năng suất Tạ/ha
 - Sản lượng Tấn
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Phụ lục 1a: KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

STT Xã
Lúa Ngô Đậu các loại Lạc

Diện tích Kế
hoạch

Diện tích
Thực hiện Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng

Toàn huyện 736.05 730.64 44.17 3227.02 66.56 26.89 178.96 30.70 6.76 20.74
1 Sơn Mùa 114.30 114.30 45.00 514.35 5.40 26.80 14.47 3.20 6.70 2.14
2 Sơn Liên 47.30 45.54 44.86 204.29 6.76 27.00 18.25 4.00 6.80 2.72
3 Sơn Màu 62.00 62.00 44,3 274.66 5.00 27.00 13.50 4.00 7.00 2.80
4 Sơn Long 118.50 118.50 44.00 521.40 7.40 26.80 19.83 4.00 6.70 2.68
5 Sơn Tinh 125.00 121.50 43.75 531.56 12.00 26.90 32.28 3.00 6.70 2.01
6 Sơn Bua 59.80 59.65 44.00 262.46 7.50 27.00 20.25 2.50 6.70 1.68
7 Sơn Dung 85.50 85.50 44.16 377.57 9.00 26.80 24.12 5.00 6.87 3.44
8 Sơn Lập 48.40 48.40 43.70 211.51 3.50 27.00 9.45 1.00 6.00 0.60
9 Sơn Tân 75.25 75.25 43.75 329.22 10.00 26.80 26.80 4.00 6.70 2.68

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 1b: KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 (tt)
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

ST
T

Xã
Tổng DT Rau các loại Trong đó Cây ớtRau ăn lá củ quả các loại Dưa hấu Hành Tỏi

Diện tích Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng Diện tích Năng

suất
Sản

lượng
Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Toàn huyện 76.50 ₫ 60.08 459.60 ₫
1 Sơn Mùa 5.0 60.0 30.0 
2 Sơn Liên 8.0 60.0 48.0 
3 Sơn Màu 10.0 62.0 62.0 
4 Sơn Long 9.5 60 57.0 
5 Sơn Tinh 10.0 60.0 60.0 
6 Sơn Bua 8.0 60.0 48.0 
7 Sơn Dung 10.0 60.0 60.0 
8 Sơn Lập 7.0 58.0 40.6 
9 Sơn Tân 9.0 60.0 54.0 

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 1c: KẾT QUẢ  SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2023
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

ST
T Xã

Lúa nước Ngô Đậu các loại Lạc Mỳ (Sắn)

Diện tích Năng
suất

Sản
lượng Diện tích Năng

suất Sản lượng Diện tích Năng
suất Sản lượng Diện tích Năng

suất Sản lượng Diện tích Năng
suất Sản lượng

Toàn huyện 726.74 44.86 3260.43 72.20 26.87 194.02 35.30 6.77 23.89 916.55 ₫ 181.88 ₫ 16,670.01 
1 Sơn Mùa 114.30 46.60 532.6 5.0 26.8 13.40 3.2 6.7 2.14 110.0 182.0 2,002.0 
2 Sơn Liên 45.54 44.25 201.5 7.0 27.0 18.90 4.0 6.8 2.72 80.0 182.3 1,458.4 
3 Sơn Màu 62.00 44.35 275.0 5.5 27.5 15.13 4.0 7.2 2.88 80.0 180.0 1,440.0 
4 Sơn Long 118.50 44.00 521.4 8.0 26.8 21.44 3.6 6.7 2.41 95.0 182.0 1,729.0 
5 Sơn Tinh 121.50 45.70 555.3 11.5 26.8 30.82 5.0 6.7 3.35 120.0 182.0 2,184.0 
6 Sơn Bua 59.80 44.00 263.1 10.0 26.8 26.80 4.5 6.7 3.02 80.0 182.3 1,458.4 
7 Sơn Dung 85.50 44.58 381.2 9.0 26.8 24.12 5.0 6.7 3.35 130.0 182.0 2,366.0 
8 Sơn Lập 48.40 44.00 213.0 8.0 26.8 21.44 2.0 6.7 1.34 80.0 182.0 1,456.0 
9 Sơn Tân 71.20 44.58 317.4 8.2 26.8 21.98 4.0 6.7 2.68 141.6 182.0 2,576.2 

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 1d: KẾT QUẢ  SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2023 (tt)
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

STT Xã

Tổng DT Rau các loại Trong đó Cây ớtRau ăn lá củ quả các loại Dưa hấu Hành Tỏi
Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Toàn huyện 77.0 60.26 464.0
1 Sơn Mùa 5.0 60.0 30.0
2 Sơn Liên 8.0 60.0 48.0
3 Sơn Màu 10.0 62.0 62.0
4 Sơn Long 9.5 60.0 57.0
5 Sơn Tinh 10.0 60.0 60.0
6 Sơn Bua 8.0 60.0 48.0
7 Sơn Dung 10.0 60.0 60.0
8 Sơn Lập 7.5 60.0 45.0
9 Sơn Tân 9.0 60.0 54.0

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 1e: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2023-2024
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

STT Xã
Lúa Ngô Đậu các loại Lạc Mỳ (Sắn)

Diện tích
Kế hoạch

Diện tích
Thực hiện

Năng
suất Sản lượng Diện tích Năng

suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản
lượng Diện tích Năng

suất
Sản

lượng Diện tích

Toàn huyện 736.05 732.55 44.51 3260.23 63.60 26.98 171.61 32.10 6.80 21.83 840.00
1 Sơn Mùa 114.30 114.30 45.00 514.35 5.40 27.00 14.58 3.50 6.70 2.35 110.00
2 Sơn Liên 47.30 47.30 44.80 211.90 5.00 27.50 13.75 4.00 6.80 2.72 80.00
3 Sơn Màu 62.00 62.00 44.50 275.90 5.50 28.00 15.40 4.00 7.20 2.88 80.00
4 Sơn Long 118.50 118.50 44.00 521.40 8.00 26.80 21.44 3.60 6.70 2.41 50.00
5 Sơn Tinh 125.00 121.50 45.00 546.75 12.00 27.00 32.40 3.50 6.73 2.36 120.00
6 Sơn Bua 59.80 59.80 44.00 263.12 7.00 26.80 18.76 2.50 6.70 1.68 80.00
7 Sơn Dung 85.50 85.50 44.20 377.91 9.00 26.50 23.85 5.00 6.80 3.40 130.00
8 Sơn Lập 48.40 48.40 45.00 217.80 3.50 27.00 9.45 2.00 6.80 1.36 50.00
9 Sơn Tân 75.25 75.25 44.00 331.10 8.20 26.80 21.98 4.00 6.70 2.68 140.00

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 1f: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2023-2024 (tt)
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn
STT Xã Tổng DT Rau các loại Trong đó Cây ớtRau ăn lá củ quả các loại Dưa hấu Hành Tỏi

Toàn huyện 77.0 60.26 ₫ 464.0 
1 Sơn Mùa 5.0 60.0 30.0 
2 Sơn Liên 8.0 60.0 48.0 
3 Sơn Màu 10.0 62.0 62.0 
4 Sơn Long 9.5 60.0 57.0 
5 Sơn Tinh 10.0 60.0 60.0 
6 Sơn Bua 8.0 60.0 48.0 
7 Sơn Dung 10.0 60.0 60.0 
8 Sơn Lập 7.5 60.0 45.0 
9 Sơn Tân 9.0 60.0 54.0 

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 1g: KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2024
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

STT Xã
Lúa Ngô Đậu các loại Lạc Mỳ (Sắn)

Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng

Toàn huyện 736.05 44.51 3275.84 70.70 26.97 190.68 36.60 6.45 23.62 840.0 176.5 14830.0

1 Sơn Mùa 114.30 45.00 514.35 5.00 27.00 13.50 5.00 6.70 2.14 110.0 182.0 2002.0
2 Sơn Liên 47.30 44.30 209.54 5.00 27.50 13.75 4.00 6.80 2.72 80.0 182.0 1456.0
3 Sơn Màu 62.00 44.50 275.90 5.50 28.00 15.40 4.00 7,2 2.88 80.0 182.0 1456.0
4 Sơn Long 118.50 44.00 521.40 8.00 26.80 21.40 3.60 6.7 2.40 50.0 182.0 910.0
5 Sơn Tinh 125.0 45.00 562.50 12.00 27.00 32.40 4.50 6.73 3.03 120.0 182.0 2184.0
6 Sơn Bua 59.80 44.00 263.12 10.00 26.80 26.80 4.50 6.70 3.02 80.0 151.0 1208.0
7 Sơn Dung 85.50 44.46 380.13 9.00 26.50 23.85 5.00 6.80 3.40 130.0 182.0 2366.0
8 Sơn Lập 48.40 45.00 217.80 8.00 27.00 21.60 2.00 6.80 1.36 50.0 140.0 700.0
9 Sơn Tân 75.25 44.00 331.10 8.20 26.80 21.98 4.00 6.70 2.68 140.0 182.0 2548.0

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 1h: KẾ HOẠCH  SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2024 (tt)
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

STT Xã
Tổng DT Rau các loại Trong đó Cây ớtRau ăn lá củ quả các loại Dưa hấu Hành Tỏi

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Diện
tích

Năng
suất

Sản
lượng

Toàn huyện 77.00 60.52 466.00
1 Sơn Mùa 5.00 60.00 30.0
2 Sơn Liên 8.00 60.00 48.0
3 Sơn Màu 10.00 62.00 62.0
4 Sơn Long 9.50 60.00 57.0
5 Sơn Tinh 10.00 62.00 62.0
6 Sơn Bua 8.00 60.00 48.0
7 Sơn Dung 10.00 60.00 60.0
8 Sơn Lập 7.50 60.00 45.0
9 Sơn Tân 9.0 60.0 54.0

Ghi chú: Nguồn số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2023 của các xã
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Phụ lục 3: KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

TT Xã

Thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024

DT
chuyển

đổi
 (ha)

Trong đó

DT
chuyển

đổi
(ha)

Vụ Đông Xuân 2023-2024 Vụ Hè Thu 2024

Cây hàng năm Cây lâu
năm Cây hàng năm

Cây
lâu

năm
DT

chuyển
đổi (ha)

Cây hàng năm

Ngô Lạc
Rau
các
loại

Đậu
các
loại

Mì Cỏ chăn
nuôi

Cây
khác

Cây ăn
quả,

cây lâu
năm

Ngô Lạc
Rau
các
loại

Đậu
các
loại

Mì Cỏ chăn
nuôi

Cây
 khác

Cây ăn
quả,

cây lâu
năm

Ngô Lạc
Rau
các
loại

Đậu
các
loại

Toàn huyện 9.46 1.76 ₫ 4.05 ₫ 3.65 7.55 -  4.05 ₫ 3.50 7.55 -  7.55 ₫
1 Sơn Liên 1.76 1.76 - -
1 Sơn Bua 0.15 0.15 - 4.05 4.05
3 Sơn Tân 4.05 4.05 4.05 4.05 -
4 Sơn Tinh 3.50 3.50 3.50 3.5 3.50 3.5

Ghi chú: 
 - Diện tích tăng, giảm so với năm 2022
 - Hiệu quả (tăng, giảm) so với trồng lúa  

Phụ lục 3.2: KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG MỲ NĂM 2023 

    (Kèm theo Công văn số:       /TTBVTV ngày      /8/2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV )

TT Xã

Thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024

DT
chuyển

đổi
(ha)

Cây hàng năm Cây lâu năm
DT

chuyển
đổi
(ha)

Cây hàng năm Cây lâu năm

Ngô Lạc
Rau
các
loại

Đậu
các
loại

Cỏ
chăn
nuôi

Cây khác CAQ Cây keo Ngô Lạc
Rau
các
loại

Đậu
các
loại

Cỏ
chă
n

nuôi

Cây khác CAQ

Toàn huyện

1

2
3
4
5
6
7
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8
9
Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cây lâu
năm

Mì
Cỏ

chăn
nuôi

Cây
khác

Cây ăn
quả,

cây lâu
năm

Phụ lục 3: KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

Kế hoạch năm 2024
Vụ Hè Thu 2024

Cây hàng năm
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Phụ lục 2: THỐNG KÊ CƠ CẤU GIỐNG LÚA, NGÔ ĐANG SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH NĂM 2020
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

TT Xã

Tên giống
Lúa Ngô

Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu

Giống chủ
lực

Tỷ lệ
%

Giống
khác
(%)

Ghi chú Giống chủ
lực

Tỷ lệ
%

Giống
khác
(%)

Ghi chú Giống
chủ lực

Tỷ lệ
%

Giống
khác
(%)

Ghi
chú

Giống chủ
lực

Tỷ lệ
%

Giống
khác
(%)

Ghi chú

1 Sơn Mùa
  MT10,

DT45, Bắc
Thịnh

85 15

Tỷ lệ giống trung ngày:
70%, ngắn ngày: 30%

Tỷ lệ giống nguyên
chủng: 20%; xác nhận:

80%
 Giống cho năng suất

cao: MT10,  DT45, Bắc
Thịnh: 59,0 -63,0 tạ

Bắc Thịnh,
DT45, Hà

Phát 3,
MT10

90 10

 Tỷ lệ giống trung ngày:
100%;                Tỷ lệ giống

nguyên chủng: 20%; xác
nhận: 80%;    Giống cho

năng suất cao: MT10,
DT45,Bắc Thịnh, Hà Phát :
60,0 -65,0 tạ/ha (trà chính

vụ)

PAC339,P
AC999,
CP333,

70 30 PAC339,B2
65, CP333, 80 20

2 Sơn
Liên

  MT10,
DT45,
TBR1

85 15

  - Tỷ lệ giống
trung ngày: 70%,
ngắn ngày: 30%
 - Tỷ lệ giống
nguyên chủng:
20%; xác nhận:
80%
 - Giống cho năng
suất cao: MT10,
DT45, TBR1:
59,0 -63,0 tạ/

  MT10,
DT45,
TBR1

85 15

  - Tỷ lệ giống trung
ngày: 70%, ngắn
ngày: 30%
 - Tỷ lệ giống
nguyên chủng: 20%;
xác nhận: 80%
 - Giống cho năng
suất cao: MT10,
DT45, TBR1: 59,0 -
63,0 tạ/

PAC33
9,PAC9

99,
CP333,

70 30
PAC339,

B265,
CP333,

80 20

3 Sơn Tinh DT 45 25 75
  - Tỷ lệ giống trung
ngày: 70%, ngắn
ngày: 30%

MT10 80 20  Tỷ lệ giống trung ngày:
100%; CP333 65 35 CP333, 60 40
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4 Sơn
Bua

  MT10,
DT45,
TBR1

85 15

  - Tỷ lệ giống
trung ngày: 70%,
ngắn ngày: 30%
 - Tỷ lệ giống
nguyên chủng:
20%; xác nhận:
80%
 - Giống cho năng
suất cao: MT10,
DT45, TBR1:
59,0 -63,0 tạ/

  MT10,
DT45,
TBR1

85 15

  - Tỷ lệ giống trung
ngày: 70%, ngắn
ngày: 30%
 - Tỷ lệ giống
nguyên chủng: 20%;
xác nhận: 80%
 - Giống cho năng
suất cao: MT10,
DT45, TBR1: 59,0 -
63,0 tạ/

PAC33
9,PAC9

99,
CP333,

70 30
PAC339,

B265,
CP333,

80 20

5 Sơn Dung

  OM6976,
ML48…;

lúa lai
TH3….

80 20

  - Tỷ lệ giống trung
ngày: 70%, ngắn ngày:
30%
- Tỷ lệ giống nguyên
chủng: 20%; xác nhận:
80%
- Giống cho năng suất
cao: Đài thơm, Hà Phát
3, ĐH 815-6: 59,0 -63,0
tạ/

  OM6976,
ML48…;

lúa lai
TH3….

80 20

 Tỷ lệ giống trung ngày:
100%;                Tỷ lệ giống
nguyên chủng: 20%; xác
nhận: 80%;    Giống cho
năng suất cao: MT10,
QNg11, : 60,0 -65,0 tạ/ha
(trà chính vụ) ;       Lượng
giống gieo sạ: 5,0 -6,0
kg/sào

OM6976,
ML48…;

lúa lai
TH3….

80 20
Giống bắp

nếp, bắp địa
phương

70 30
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Phụ lục 6a: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-NNPTNT ngày    /9/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn

STT Xã

Chuối Bưởi Sầu riêng Chôm chôm Nhãn Xoài

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT
thu

hoạch

Năng
suất

Sản
lượng

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT
thu

hoạch

Năng
suất

Sản
lượng

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT
thu

hoạch

Năng
suất

Sản
lượng

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT
thu

hoạc
h

Năng
suất

Sản
lượng

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT
thu

hoạch

Năng
suất

Sản
lượng

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT
thu

hoạch

Năng
suất

Toàn huyện
1 Sơn Tinh 0.03 0.03 7.8 7.8
1 Sơn Bua 8 5 3 10 10
1 Sơn Dung 7 2.7 4.3 5 2 3 5 2 3

Tổng cộng

Ghi chú:
 - Cây trồng nào có trên địa bàn huyện mà không có tên trong biểu mẫu thì thay tên cây trồng đó
 - Vùng sản xuất tập trung ở xã nào trên địa bàn huyện.
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Dừa Mít ……

Sản
lượn

g

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT
thu

hoạch

Năng
suất

Sản
lượng

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT thu
hoạch

Năng
suất

Sản
lượng

Tổng
DT

DT
trồng
mới

DT thu
hoạch

Năng
suất Sản lượng

Xoài
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